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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về trình tự, thủ tục thực hiện, thành phần hồ sơ đối với thủ tục hành chính cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, áp dụng thống nhất cho việc cấp mới, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép. Giấy phép quy định tại Quy định này là kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đê điều.
Quy định này không điều chỉnh đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo Điều 25 Luật Đê điều.
2. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Quy định này.
	- Căn cứ pháp lý: Điều 25 Luật Đê điều 2006 (sửa đổi 2020); Điều 32 Nghị định 136/2025/NĐ-CP. 
- Lý do: Xác định phạm vi áp dụng (các hoạt động liên quan đến đê điều thuộc trách nhiệm UBND tỉnh) và đối tượng điều chỉnh (tổ chức, cá nhân). 
- Giải thích: Là điều bắt buộc để xác định rõ phạm vi và thẩm quyền, tránh chồng chéo với hoạt động do Bộ NN&PTNT cấp phép.


	dân tỉnh cấp phép: 
1. Cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều.
2. Khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều.
3. Xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông.
4. Xây dựng công trình ngầm; khoan, đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1 kilômét tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều.
5. Sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng.
6. Để vật liệu, đào ao, giếng ở bãi sông.
7. Nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều.
8. Xây dựng công trình ở bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
9. Các hoạt động khác thực hiện theo danh mục thủ tục hành chính đã được công bố, chuẩn hóa theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

	- Khoản 2 Điều 25 Luật Đê điều; Điều 33 NĐ 136/2025/NĐ-CP. 
- Cụ thể hóa các loại hình hoạt động cần cấp phép tại địa phương. 
- Quy định này nhằm thống nhất danh mục hoạt động với quy định của Bộ NN&PTNT, đồng thời làm căn cứ để xác định thẩm quyền và thành phần hồ sơ tương ứng.


	Điều 3. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ và thu hồi giấy phép
Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ và thu hồi giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều được quy định tại Điều 2 Quy định này
	-  Khoản 3, 4, 5 Điều 25 Luật Đê điều; Điều 33 NĐ 136/2025/NĐ-CP.
- Xã định thẩm quyền của UBND tỉnh đối trong việc cấp giấy phép (cấp mới, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi...).
[bookmark: _GoBack]- Bảo đảm không trùng với thẩm quyền của Bộ NN&PTNT, đồng thời giao Sở NN&MT thực hiện chức năng giúp việc.

	Điều 4. Nội dung cấp phép 
Giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều bao gồm các nội dung chính sau đây: 
1. Thông tin tổ chức, cá nhân được cấp phép;
2. Nội dung hoạt động được phép thực hiện;
3. Vị trí, phạm vi, quy mô hoạt động;
4. Thời hạn hiệu lực của giấy phép; 
5. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp phép
	- Phụ lục ban hành kèm QĐ 1524/QĐ-BNNMT; Luật Đê điều.
- Quy định các nội dung chủ yếu trong quyết định cấp phép, làm căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện và cơ quan kiểm tra.
- Giúp thống nhất mẫu biểu, tránh tùy tiện trong soạn thảo cấp giấy phép.


	Điều 5. Trình tự, thủ tục cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều 
1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh theo quy định. 
2. Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 
a) Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều theo quy định. 
b) Trong thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 6 Điều này, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện theo quy định. 
3. Thẩm định hồ sơ 
a) Cơ quan thẩm định tổ chức thẩm định nội dung hồ sơ; việc kiểm tra thực tế hiện trường được thực hiện trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào tính chất, quy mô, vị trí và mức độ ảnh hưởng của hoạt động đề nghị cấp phép đối với an toàn công trình đê điều. 
b) Trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép mà không làm thay đổi quy mô, vị trí, tính chất hoạt động và mức độ ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều thì không tổ chức thẩm định lại hiện trường. 
4. Cấp giấy phép 
Trên cơ sở kết quả thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp mới, gia hạn, điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
5. Thời hạn giải quyết 
Tổng thời hạn giải quyết thủ tục hành chính không quá 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, theo danh mục thủ tục hành chính đã được công bố và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 
6. Trả kết quả giải quyết 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên môi trường điện tử theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
	- Nghị định 78/2025/NĐ-CP (về thủ tục rút gọn); NĐ 61/2018/NĐ-CP (về cơ chế một cửa).
- Quy định rõ các bước thực hiện từ tiếp nhận, thẩm định, trình, cấp phép và trả kết quả.
- Bảo đảm tính minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết (tối đa 14 ngày), phù hợp quy trình chuẩn hóa TTHC cấp tỉnh theo Quyết định 2351/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang



	Điều 6. Thành phần hồ sơ 
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều nộp 01 bộ hồ sơ. 
2. Thành phần hồ sơ bao gồm : 
a) Đơn đề nghị cấp phép (cấp mới, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại) đối với các hoạt động liên quan đến đê điều theo mẫu ban hành kèm theo Quy định này. 
b) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt đối với trường hợp pháp luật quy định phải lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật; trong đó thể hiện các nội dung liên quan đến đê điều và thoát lũ khi xây dựng công trình (nếu có). 
c) Sơ họa vị trí, phạm vi khu vực tiến hành hoạt động đề nghị cấp phép. 
d) Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành, an toàn của công trình đê điều và biện pháp khắc phục ảnh hưởng (nếu có, theo quy định của pháp luật có liên quan). 
đ) Văn bản thỏa thuận với tổ chức trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình đê điều nơi có hoạt động đề nghị cấp phép (nếu có). 
e) Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành, tương ứng với nội dung đề nghị cấp phép (nếu có). 
3. Trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép, tổ chức, cá nhân chỉ nộp các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này đối với nội dung có thay đổi hoặc theo yêu cầu cụ thể của cơ quan có thẩm quyền.
	- Phụ lục Phần I và II.B của QĐ 1524/QĐ-BNNMT; Luật Đê điều.
- Liệt kê chi tiết thành phần hồ sơ cần thiết để phục vụ thẩm định an toàn đê điều, thoát lũ.
- Bảo đảm hồ sơ có đủ yếu tố kỹ thuật, pháp lý, môi trường; đồng thời tương thích với yêu cầu nhập trên hệ thống dịch vụ công.


	Điều 7. Thời hạn sử dụng, gia hạn và điều chỉnh giấy phép 
1. Thời hạn sử dụng của giấy phép được xác định căn cứ vào tính chất, quy mô của hoạt động và đặc điểm của công trình đê điều, nhưng tối đa không quá 03 năm. 
2. Khi hết thời hạn sử dụng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động thì thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định tại Chương này; thời hạn gia hạn không vượt quá thời hạn đã được cấp. 
3. Trong thời hạn sử dụng giấy phép, trường hợp có nhu cầu điều chỉnh nội dung hoạt động thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục điều chỉnh theo quy định.
	- Khoản 5 Điều 25 Luật Đê điều.
- Bảo đảm cơ quan cấp phép linh hoạt quy định thời hạn phù hợp từng loại hoạt động.
- Giới hạn tối đa 3 năm phù hợp thông lệ và quy định quản lý công trình đê điều.
- Tạo cơ sở pháp lý để xử lý các trường hợp thay đổi quy mô hoặc phạm vi hoạt động.
- Giúp giảm thủ tục cấp lại, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nội dung điều chỉnh.

	Điều 8. Đình chỉ và thu hồi giấy phép 
1. Việc đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều được thực hiện theo quy định của Luật Đê điều và các văn bản pháp luật có liên quan. 
2. Quyết định đình chỉ, thu hồi giấy phép phải nêu rõ lý do và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp hành quyết định và khắc phục hậu quả (nếu có). 
	- Khoản 5 Điều 25 Luật Đê điều; quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi.
- Đảm bảo cơ quan cấp phép có quyền tạm ngừng hoạt động khi phát hiện vi phạm hoặc nguy cơ mất an toàn đê điều.
- Là công cụ quản lý linh hoạt, phục vụ bảo vệ công trình, phòng chống rủi ro.

	Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường 
Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các xã, phường có đê tổ chức thực hiện Quy định này; hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên quan đến cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh.
	-  Khoản 3, 4 Điều 25 Luật Đê điều; NĐ 61/2018/NĐ-CP.
- Phân định rõ giữa thẩm quyền quyết định và trách nhiệm thẩm định, giúp quy trình chặt chẽ, tránh chồng chéo. 
- Sở Nồng nghiệp và Môi trường giúp UBND tỉnh thực hiện cấp phép, thẩm định; Chi cục Thủy lợi là đầu mối thực hiện kỹ thuật.

	Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 
Thực hiện theo quy định của Luật Đê điều, pháp luật có liên quan và nội dung quyết định cấp phép được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

	- Khoản 5 Điều 25 Luật Đê điều; Điều 6 NĐ 61/2018/NĐ-CP. 
- Bảo đảm người được cấp phép hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi hoạt động trong phạm vi bảo vệ đê điều. 
- Quy định này góp phần hạn chế vi phạm, bảo đảm tính minh bạch và đồng bộ trong quản lý.




